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1. Mở đầu
Với những tác động to lớn từ cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4, công nghệ thông tin (CNTT) ngày 
càng được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực 
của đời sống xã hội. Trong giáo dục, những ứng dụng 
của của CNTT đã làm thay đổi cách thức dạy và học 
ở tất cả các cấp học. Tại Trường Đại học Khoa học, 
việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy là yêu cầu được 
đặt ra đối với mỗi giảng viên (GV) trong quá trình 
đổi mới giáo dục. Đặc biệt, với sinh viên (SV) ngành 
ngôn ngữ Anh, chúng tôi tích cực sử dụng CNTT vào 
tất cả các khâu của quá trình giáo dục: giảng dạy, 
kiểm tra, đánh giá. Trong bài viết này, chúng tôi tập 
trung vào đánh giá hiệu quả của việc sử dụng CNTT 
vào dạy và học tiếng Anh cho SV chuyên ngành đồng 
thời đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả 
của quá trình ứng dụng CNTT vào quá trình dạy và 
học.   
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng ứng dụng CNTT trong dạy và học 
tiếng Anh cho SV ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường 
Đại học Khoa học

Hiện nay, ứng dụng CNTT trong dạy và học 
ngoại ngữ có vai trò vô cùng quan trong trong việc 
nâng cao hiệu quả giảng dạy ngoại ngữ nói chung. 
Nghiên cứu của Collis và Moonen chỉ ra ứng dụng 
CNTT vào giảng dạy ngoại ngữ bao gồm 3 mảng 
chính: Nguồn học liệu; Các ứng dụng hỗ trợ dạy 
học; Các ứng dụng liên lạc và truyền thông (Collins, 

B.,& Moonen, J.,2001). Trong những năm qua, các 
GV ngành Ngôn ngữ Anh thuộc Khoa Ngôn ngữ và 
Văn hóa đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, 
trong đó có ứng dụng CNTT vào quá trình giảng dạy 
và đánh giá kết quả học tập của SV. Theo ghi nhận 
của chúng tôi, CNTT được các GV ngành Ngôn ngữ 
Anh sử dụng trong các hoạt động sau đây:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng bài giảng trực tiếp. 
Hiện nay, 100% GV ngành Ngôn ngữ Anh đều có bài 
giảng powerpoint đối với tất cả các học phần được 
giảng dạy. Các bài giảng được thiết kế sinh động, hấp 
dẫn, vừa chuyển tải được nội dung kiến thức, vừa tạo 
được hứng thú cho SV tham gia học tập trực tiếp.

Thứ hai, đa dạng các hình thức và môi trường 
giảng dạy. Kết quả khảo sát ghi nhận, 100% GV 
ngành Ngôn ngữ Anh sử dụng thành thạo các công cụ 
hợp tác trực tuyến như Google Classroom, Microsoft 
Teams, Zoom... Đây là các ứng dụng tương đối dễ sử 
dụng bằng các thiết bị như máy tính, điện thoại thông 
minh... giúp người dạy và người học kết nối một 
cách thoải mái và tích cực. Hầu hết các GV đều sử 
dụng ứng dụng hỗ trợ học tập như Quizlet, Quizizz, 
Wordwall, Kahoot... với mức độ thường xuyên, liên 
tục. Những ứng dụng này góp phần tích cực vào việc 
thúc đẩy SV tham gia vào quá trình học tập cả trực 
tiếp trên lớp và trực tuyến trên không gian mạng. 

Thứ ba, giúp cập nhật các tri thức mới, truy cập 
tức thời các nguồn tri thức phong phú, đa dạng trong 
quá trình dạy cũng như thiết kế bài giảng. Các nguồn 
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tài nguyên số phong phú, đa dạng giúp GV chủ động 
xây dựng lộ trình học tập phù hợp với trình độ của 
từng đối tượng người học.   

Đối với SV, chúng tôi tiến hành khảo sát 85 SV 
chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và thu được kết quả 
như sau: 

Mức độ sử dụng các ứng dụng học tiếng Anh trên 
điện thoại di động:
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Biểu đồ 2.1: Mức độ sử dụng các ứng dụng học tập 
tiếng Anh của SV

Kết quả khảo sát trên cho thấy đa số SV chưa 
thường xuyên sử dụng các ứng dụng học tiếng Anh 
trên điện thoại di động. Theo quan 
sát của chúng tôi, mặc dù thời gian 
sử dụng điện thoại của SV tương 
đối nhiều nhưng phục vụ cho việc 
học tập còn hạn chế. Trong quá trình 
giảng dạy, chúng tôi thường xuyên 
giới thiệu các ứng dụng hỗ trợ học 
tập để SV tích cực dành thời gian tối 
đa cho việc học nhưng hiệu quả đạt 
được chưa cao.

Về mức độ tương tác của SV khi 
GV sử dụng các công cụ hợp tác trực 
tuyến, chúng tôi ghi nhận kết quả 
như sau:

Biều đồ 2.2: Mức độ tương tác của SV với các công 
cụ hợp tác trực tuyến

Từ kết quả khảo sát và thực tiễn giảng dạy, chúng 
tôi nhận thấy SV đặc biệt hứng thú với các trò chơi 
được thiết kế trực tuyến, nhất là những trò chơi có 
tính thi đấu và biết kết quả ngay sau khi chơi. Một 
nghiên cứu đã chỉ ra, người học không phản ứng 
mạnh mẽ với sự hướng dẫn của giáo viên vì họ thấy 
không hấp dẫn. Trò chơi trong dạy học có thể cung 
cấp cho học sinh một môi trường thúc đẩy và kích 

thích, đồng thời cung cấp 
cho họ những phản hồi ngay 
lập tức để thúc đẩy việc học 
(Cheryl A. Bodnar..., 2015). 
Đối với các kênh tương tác 
khác khi học trực tuyến hoặc 
tham gia vào các nhóm zalo, 
facebook... mức độ tương tác 
của SV giảm xuống. Đối với 
từng lớp học, chúng tôi đều 
chủ động lập các nhóm để 
thông báo, cung cấp tài liệu 

nhưng nhìn chung, tương tác diễn ra khá một chiều, 
SV xem mà không phản hồi hoặc không xem thông 
báo, không sử dụng tài liệu được cung cấp. 

Việc ứng dụng CNTT vào 
giảng dạy và học tập mang lại 
nhiều lợi ích nhưng cũng có 
một số khó khăn cho SV và GV. 
Từ phía SV, chúng tôi ghi nhận 
kết quả khảo sát như bảng 2.1.

Khảo sát trên cho thấy, SV 
đánh giá lợi ích của việc ứng 
dụng CNTT vào học tập ở mức 
trung bình cao. Khó khăn lớn 
nhất mà SV gặp là cơ sở hạ tầng 

không đáp ứng được yêu cầu của người học. Khó 

Nội dung khảo sát Kết quả (số SV)
Hoàn 
toàn 
không 
đồng ý

Không 
đồng ý

Phân 
vân

Đồng 
ý

Hoàn 
toàn 
đồng 
ý

Điểm 
TB

Lợi 
ích

Tiết kiệm chi phí 3 5 12 55 10 3.75
Tạo hứng thú học tập 3 4 10 57 11 3.81
Dễ nhớ bài 3 8 12 47 15 3.74

Khó 
khăn

Không biết cách khai thác 
kiến thức từ ứng dụng CNTT

17 28 12 22 6 2.67

Không biết cách sử dụng các 
ứng dụng

47 26 6 4 2 1.68

Dễ bị phân tán khi học 32 21 8 11 13 2.44
Cơ sở vật chất không đáp ứng 
được yêu cầu học tập

12 22 12 21 18 3.19

Bảng 2.1: Những lợi ích và khó khăn khi áp dụng CNTT vào học tập
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khăn đến từ việc bị phân tán khi học trực tuyến và 
không biết khai thác kiến thức từ ứng dụng CNTT 
có giá trị bằng nhau. Các nghiên cứu đã chỉ ra: công 
nghệ có thể làm phân tán người học trong lớp học 
do người học sử dụng các thiết bị công nghệ cho 
mục đích ngoài học tập (Trung tâm Hỗ trợ Giảng 
dạy, Viện ĐBLCGD, tr. 8). Như chúng tôi đã chỉ ra 
ở biểu đồ 2.2, khi học trực tuyến, nhiều SV (23.5%) 
chỉ tham gia vào lớp học một cách thụ động, không 
theo dõi bài học hoặc tương tác với GV. Tương tự, 
việc khai thác học liệu từ các ứng dụng CNTT đòi 
hỏi SV cần có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá 
nhất định mới có thể lựa chọn được học liệu phù hợp 
và hữu ích. Điều này cần có sự định hướng tích cực 
và rõ ràng từ phía GV.
2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT 
trong dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học 
Khoa học

Để có thể đạt được tối đa hiệu quả của ứng dụng 
CNTT trong dạy và học tiếng Anh, theo chúng tôi, 
cần có những giải pháp tổng thể đến từ cả cơ sở đào 
tạo, GV và SV.

Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức của người dạy 
và người học về việc ứng dụng CNTT vào giảng 
dạy. Cả GV và SV cần thấy việc ứng dụng CNTT 
là yêu cầu tất yếu của nền giáo dục hiện đại. Đây 
cũng là chủ trương của chính phủ trong chiến lược 
Chuyển đổi số quốc gia: “Phát triển công nghệ phục 
vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa; 100% các 
cơ sở giáo dục triển khai công tác dạy và học từ xa, 
trong đó thử nghiệm chương trình đào tạo cho phép 
học sinh, SV học trực tuyến tối thiểu 20% nội dung 
chương trình. Ứng dụng công nghệ số để giao bài tập 
về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh trước 
khi đến lớp học” (Thủ tướng Chính phủ, 2020). Việc 
ứng dụng CNTT cần diễn ra liên tục ở tất cả các hoạt 
động của quá trình đào tạo bao gồm việc dạy, học, 
kiểm tra, đánh giá, theo dõi tiến độ học của SV. 

Thứ hai, nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho 
GV và SV. Đối với GV, cần ứng dụng CNTT để thiết 
kế bài giảng hấp dẫn, sinh động, kết hợp nguồn dữ 
liệu phong phú để cung cấp đủ các kiến thức cho 
SV đồng thời tăng tối đa hiệu quả truyền đạt của bài 
giảng. GV cần chủ động, tích cực lựa chọn phương 
thức làm việc trên thiết bị công nghệ để đảm bảo 
thành thạo các kỹ năng khai thác dữ liệu, sử dụng 
công nghệ số chia sẻ tri thức một cách hiệu quả. Đối 
với SV, cần trang bị đầy đủ các thiết bị học tập, tìm 

hiểu và khai thác tối đa các tiện ích trên các thiết bị 
công nghệ phục vụ cho quá trình học tập. Với hàng 
loạt các ứng dụng miễn phí, SV ngành Ngôn ngữ 
Anh có nhiều cơ hội để tiết kiệm chi phí và mở rộng 
không gian học tập để đạt kết quả học tập tốt hơn. 

Thứ ba, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho giảng 
dạy và học tập. Hiện nay, Trường Đại học Khoa học 
đã có mạng internet ở các giảng đường phục vụ cho 
việc học tập và giảng dạy. Đây là điều kiện quan 
trọng để áp dụng CNTT vào quá trình dạy và học. 
Tuy nhiên, các trang thiết bị khác như hệ thống âm 
thanh, màn hình chiếu... còn chưa đáp ứng được yêu 
cầu của quá trình dạy học. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng, 
nhất là đảm bảo đường truyền internet liên tục, kết 
nối mạng không bị chậm, lỗi là việc làm cấp thiết để 
mang lại hiệu quả cao trong việc ứng dụng CNTT 
vào giảng dạy và học tập.   
3. Kết luận

Ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập tiếng 
Anh là yêu cầu cấp thiết đối với giáo dục hiện nay. 
CNTT đem lại nhiều hình thức dạy và học mới, mở 
ra kho dữ liệu khổng lồ và cung cấp các công cụ hỗ 
trợ học tập hiệu quả. Tại Trường Đại học Khoa học, 
trong những năm qua, việc áp dụng CNTT vào giảng 
dạy ngoại ngữ, nhất là giảng dạy cho SV chuyên 
ngành Ngôn ngữ Anh được chú trọng và phát triển. 
Để đạt được hiệu quả cao trong giáo dục, cả GV 
và SV cần có nhận thức đúng đắn về việc áp dụng 
CNTT vào giảng dạy và học tập, tăng cường năng 
lực CNTT cũng như có các điều kiện về vật chất đảm 
bảo việc áp dụng CNTT đạt hiệu quả cao. 
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